UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh Phúc



    Số 96/2003//QĐ-UB
                        Tam Kỳ, ngày  27  tháng  8 năm 2003



QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 

về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

------------------

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ V thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.

- Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Căn cứ Chỉ thị 12/CT-TTG ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng;

- Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 3619/QĐ-UB ngày 26 /8/2003 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo;

- Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tại Tờ trình số 260 /TT-KL ngày  16/6/2003.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Điều 2: Các đồng chí: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các Ông có tên trong Ban Chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:


          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 - Như điều 2;

                                                           K/T CHỦ TỊCH
 - TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;                                             PHÓ CHỦ TỊCH
- BCĐ  TW;                          




      (Đã ký)

 - Bộ NN&PTNT;                  




Vó Văn Tiên
 - Cục Kiểm lâm

 - Các Sở, Ban, ngành liên quan; 

 -UBND các huyện, thị; 

 - Thành viên BCĐ

 - CP VP;

 - Lưu VT, TH, KTTH, NC, KTN.
QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP

CẤP BÁCH ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2003/QĐ-UB ngày 27/ 8 /2003 

của UBND tỉnh Quảng Nam.)

----------

CHƯƠNG I:

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1: Ban Chỉ đạo về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thành lập theo Quyết định số 2111/QĐ-UB ngày 3 / 6 /2003 của UBND tỉnh, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 05/6/2003 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đóng tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

CHƯƠNG II:

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

VÀ CÁC THÀNH VIÊN.

Điều 3: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 05/6/2003 của UBND tỉnh; phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị tổ chức thực hiện tốt các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.

2- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét và xử lý các đối tượng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép, săn, bẫy bắt, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã và sản phẩm của chúng trái phép; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành chấp hành và thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng .

3- Tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, truy quét các đối tượng vi phạm Luật Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở những khu vực, địa bàn  hoặc tuyến đường trọng điểm.

4- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành điều tra, xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Điều 4: Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo:

1- Đồng chí Võ văn Tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban:
- Phụ trách chung, chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo; kiểm tra, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét huyện Đông Giang.

2- Đồng chí Diệp Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Phó Trưởng ban trực:

- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc của Ban khi Trưởng ban đi vắng dài ngày (từ 5 ngày trở lên). 

- Chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc tham mưu cho UBND huyện, thị tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg và Chỉ thị 13/2003/CT-UB trên địa bàn quản lý; tổ chức lực lượng Kiểm lâm cấp tỉnh phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra truy quét các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở những khu vực, các tuyến đường trọng điểm.  

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

3- Đồng chí Phan Như Thạch, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban :

- Thay mặt Trưởng ban và Phó Ban trực điều hành công việc của Ban khi các đồng chí này đi vắng dài ngày (từ 5 ngày trở lên).

- Chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh cử cán bộ, chiến sĩ tham gia với các lực lượng trên địa bàn kiểm tra, truy quét các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; điều tra và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Đặc biệt kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng có hành động chống người thi hành công vụ.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của Công an tỉnh cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để kiểm tra truy quét các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tích cực điều tra để đưa ra truy tố, xét xử những vụ vi phạm lớn, có tổ chức...

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Quế Sơn.
4- Đồng chí Lê Ngọc Bảy - Phó Chi huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Uỷ viên:

- Chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thị và lực lượng dân quân các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra bảo vệ an ninh quốc phòng kết hợp kiểm tra truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn theo tinh thần Thông tư 144/2002/TTLT/BNN&PTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp&PTNT - Công an - Quốc phòng.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của cơ quan Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị vũ trang kiểm tra các phương tiện vận tải của quân đội vận chuyển lâm sản trái phép theo tinh thần Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My.
5- Đồng chí Nguyễn Viễn, Phó Giám đốc Sở Địa chính - Uỷ viên:

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng địa chính các huyện, thị đẩy mạnh công tác giao đất khoán rừng cho các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc giao đất khoán rừng, nhất là đối với việc giao để lập trang trại phải chú ý thực hiện theo tinh thần công văn số 778/UB-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Đại Lộc.

6- Đồng chí Phan Văn Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT - Uỷ viên:

- Chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 5/6/2003 của UBND tỉnh.

- Tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp và Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh..  

- Cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư quy hoạch mạng lưới các xưởng cưa xẻ gỗ, chế biến lâm sản trong toàn tỉnh.

- Cử cán bộ tham gia với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái phép.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Hiệp Đức, Thăng Bình.

7- Đồng chí Ngô Bốn - Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Uỷ viên:

- Tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế tài chính phục vụ cho việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/C-TTg và Chỉ thị 13/2003/CT-UB trên địa bàn toàn tỉnh; giải quyết kịp thời kinh phí cho lực lượng kiểm tra truy quét các vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Hướng dẫn đẩy nhanh việc xử lý tang vật tịch thu về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, không để tồn đọng kéo dài gây hư hỏng, tổn thất tài sản Nhà nước.  

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Tiên Phước.

8- Đồng chí Trương Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoach và Đầu tư - Uỷ viên:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch mạng lưới các xưởng cưa xẻ gỗ trên toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Chi cục Kiểm lâm nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các thủ tục cần thiết lập các trạm kiểm lâm trên tuyến đường Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lâm sản.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Duy Xuyên.

9- Đồng chí Phan Đức Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường- Uỷ viên: 
- Chủ trì, tổ chức lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền địa phương sở tại kiểm tra các xưởng cưa xẻ gỗ, chế biến lâm sản, các cửa hàng kinh doanh đặc sản rừng; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm một cách nghiêm minh. 

- Tổ chức kiểm tra, tháo dỡ các bảng hiệu thu mua, kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm tra và xử lý hoặc chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trái phép trên lĩnh vực quản lý lâm sản, động vật hoang dã và sản phẩm của chúng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Điện Bàn.

10- Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh - Uỷ viên :

- Chỉ đạo lực lượng Biên phòng toàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương sở tại và các lực lượng khác thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng ở khu vực biên giới, hải đảo.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện: Nam Giang,Tây Giang.
11- Đồng chí Phạm Ngọc Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Uỷ viên:
- Giúp đồng chí Diệp Thanh Phong - Phó Trưởng ban trực tổ chức lực lượng Kiểm lâm thực hiện các nhiệm vụ được quy định của Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 5/6/2003 của UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, truy quét tại huyện Phước Sơn, thị xã Hội An.

Điều 5: Nhiệm vụ của Tổ Thường trực:

1- Tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo các công việc có liên quan về tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 5/6/2003 của UBND tỉnh.

2- Theo dõi, tổng hợp tình hình, thống kê, báo cáo và tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC, NỘI QUY LÀM VIỆC:

Điều 6: Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 5/6/2003 của UBND tỉnh phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Ban Chỉ đạo và nhất trí theo đa số (trừ trường hợp khẩn cấp).

Điều 7: Định kỳ 3 tháng tổ chức họp giao ban một lần, Chi cục Kiểm lâm - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp; các thành viên phải dự họp đông đủ và chuẩn bị kỹ nội dung, tình hình của các địa phương, đơn vị và lĩnh vực công việc mình phụ trách để thảo luận và có biện pháp  chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. 

CHƯƠNG IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 8: Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.

Điều 9: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thành viên thảo luận; Trưởng Ban đề xuất sửa đổi, bổ sung để UBND tỉnh xem xét, quyết định.
  TM  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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      (Đã ký)

 







  Võ Văn Tiên
